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BÁO CÁO
Phục vụ công tác kiểm tra đột xuất theo Quyết định số 875/QĐ-SGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo
I. [bookmark: _GoBack]TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1. Cơ sở vật chất hoạt động giáo dục nghề nghiệp (P.QT-DV) 

	TT
	Trụ sở hoạt động/Ngành nghề
	Trình độ đào tạo
	Địa chỉ
	Diện tích đất (m2)
	Diện tích xây dựng (m2)
	Diện tích sử dụng (m2)

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Phòng học lý thuyết
	Xưởng thực hành
	Thư viện
	Sân TDTT
	Ký túc xá

	1
	Trụ sở chính
	
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
	50.646,6
	65216,52
	39061,6
	9.361,58
	12.829
	1.066
	8.700
	7.105

	1
	Cắt gọt kim loại
	Cao đẳng, Trung cấp 
	
	
	
	  31,006.60 

	9361,58
	   4,527.0 

	1066
	8.700
	7.105

	2
	Công nghệ ô tô
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  30,187.60 

	
	   3,708.0 

	
	
	

	3
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  28,743.60 

	
	   2,264.0 

	
	
	

	4
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Kỹ thuật xây dựng
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  28,041.60 

	
	   1,562.0 

	
	
	

	6
	Cơ điện tử
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  30,881.10 

	
	   
   4,401.5 

	
	
	

	7
	Điện công nghiệp
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Điện tử công nghiệp
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	May thời trang
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  28,357.60 

	
	   1,878.0 

	
	
	

	10
	Thiết kế đồ họa
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  27,823.60 

	
	   1,344.0 

	
	
	

	11
	Thương mại điện tử
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  27,823.60 

	
	   1,344.0 

	
	
	

	12
	Công nghệ chế tạo máy
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  31,006.60 

	
	   
   4,527.0 
    

	
	
	

	13
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Chế tạo khuôn mẫu
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  30,881.10 

	
	   4,401.5 

	
	
	

	16
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	Cao đẳng
	
	
	
	  30,881.10 

	
	   4,401.5 

	
	
	

	18
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Công nghệ may  
	Cao đẳng
	
	
	
	  28,357.60 

	
	   1,878.0 

	
	
	

	20
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  28,743.60 

	
	   2,264.0 

	
	
	

	21
	Sửa chữa máy tàu thủy
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  30,187.60 

	
	   3,708.0 

	
	
	

	22
	Công nghệ may veston
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  28,357.60 

	
	   1,878.0 

	
	
	

	23
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  28,743.60 

	
	   2,264.0 

	
	
	

	24
	An ninh mạng
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  27,823.60 

	
	   1,344.0 

	
	
	

	25
	Lập trình máy tính
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Quản trị mạng máy tính
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Thiết kế trang web
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Truyền thông và mạng máy tính
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Logistic
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  28,421.80 

	
	   1,942.2 

	
	
	

	30
	Quản trị khách sạn
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Quản trị nhà hàng
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nghiệp vụ nhà hàng
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	31,006.60
	
	   4,527.0 

	
	
	

	34
	Cơ khí chế tạo
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Sửa chữa máy nâng chuyển
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  30,187.60 

	
	   3,708.0 

	
	
	

	36
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	Cao đẳng
	
	
	
	  27,823.60 

	
	1,344.0 

	
	
	

	37
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Tin học ứng dụng
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Đồ họa đa phương tiện
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Tiếng anh
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  27,913.60 

	
	   1,434.0 

	
	
	

	41
	Tiếng Hàn Quốc
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Tiếng Nhật
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Kế toán doanh nghiệp
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  27,823.60 

	
	   1,344.0 

	
	
	

	44
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Tài chính doanh nghiệp
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Quản lý xây dựng
	Cao đẳng
	
	
	
	  28,041.60 

	
	   1,562.0 

	
	
	

	47
	Quản trị du lịch MICE
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	  28,421.80 

	
	   1,942.2 

	
	
	

	48
	Quản trị lữ hành
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Kỹ thuật làm bánh
	Cao đẳng, Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

















